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CHÍNH PHỦ 

________ 

 

Số: 316/2026/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
__________________________________________ 

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2026 

  

NGHỊ ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 135/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về chế độ tài chính đối với tổ chức  

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá 

hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung 

bởi Luật số 43/2024/QH15 và Luật số 96/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 

68/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi 

Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15; 

Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 

số 56/2024/QH15 và Luật số 108/2025/QH15;  

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 135/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về chế độ tài 

chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát 

tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà 

nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước. 
 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 135/2025/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về chế độ tài chính đối với tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh 

giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm 

giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước (sau đây gọi tắt 

là Nghị định số 135/2025/NĐ-CP) 

1. Sửa đổi điểm c.1 khoản 2 Điều 13 như sau: 

“c.1) Đối với chứng khoán kinh doanh: ngân hàng thương mại, tổ chức tín 

dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài hạch toán vào thu nhập 

theo quy định pháp luật về kế toán;” 

2. Sửa đổi khoản 4, khoản 5 Điều 22 như sau: 
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“4. Phần lợi nhuận còn lại sau khi trừ các khoản quy định tại khoản 1, 

khoản 2, khoản 3 Điều này được phân phối theo thứ tự sau: 

a) Trích 10% vào quỹ dự phòng tài chính; mức tối đa của quỹ này không 

vượt quá 25% mức vốn điều lệ của tổ chức tín dụng; 

b) Trích không quá 40% vào quỹ đầu tư phát triển, đảm bảo trích không 

quá 50% vào quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ đầu tư phát triển theo quy 

định tại Điều 25 Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.  

Mức tối đa của quỹ đầu tư phát triển không vượt quá mức vốn điều lệ của 

tổ chức tín dụng. 

c) Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động, người quản 

lý tổ chức tín dụng, kiểm soát viên theo nguyên tắc: 

Tổ chức tín dụng xếp loại A theo quy định tại Nghị định này được trích 

không quá 03 tháng lương thực hiện cho hai quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi; 

Tổ chức tín dụng xếp loại B theo quy định tại Nghị định này được trích 

không quá 02 tháng lương thực hiện cho hai quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi; 

Tổ chức tín dụng xếp loại C theo quy định tại Nghị định này được trích 

không quá 01 tháng lương thực hiện cho hai quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi; 

Tổ chức tín dụng không thực hiện xếp loại thì không được trích lập hai 

quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi. 

5. Trường hợp phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ đầu tư phát 

triển quy định tại khoản 4 Điều này mà không đủ nguồn để trích các quỹ khen 

thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động, người quản lý tổ chức tín dụng, kiểm 

soát viên theo mức quy định thì tổ chức tín dụng được giảm trừ phần lợi nhuận 

trích lập quỹ đầu tư phát triển để bổ sung nguồn trích lập đủ quỹ khen thưởng, 

quỹ phúc lợi cho người lao động, người quản lý tổ chức tín dụng, kiểm soát 

viên theo mức quy định, nhưng mức giảm tối đa không quá mức trích vào quỹ 

đầu tư phát triển trong năm tài chính.”  

3. Sửa đổi Điều 23 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b, điểm c khoản 4 Điều 23 như sau: 

“b) Trích không quá 40% vào quỹ đầu tư phát triển, đảm bảo trích không 

quá 50% vào quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ đầu tư phát triển theo quy 

định tại Điều 25 Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

Mức tối đa của quỹ đầu tư phát triển không vượt quá mức vốn điều lệ của 

tổ chức tín dụng. 
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c) Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động, người quản 

lý tổ chức tín dụng, kiểm soát viên theo nguyên tắc tương tự như tổ chức tín 

dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.” 

b) Sửa đổi khoản 7 Điều 23 như sau: 

“7. Trường hợp chia cổ tức bằng cổ phiếu theo quy định tại điểm d khoản 4 

Điều này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lấy ý kiến thống nhất với Bộ Tài 

chính trước khi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ 

phiếu. Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu áp dụng đối với tổ chức tín dụng đáp ứng 

được các tiêu chí sau: 

a) Đang hoạt động có hiệu quả được đánh giá dựa trên tiêu chí đánh giá 

hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp là tổ chức tín dụng có vốn nhà 

nước quy định tại Nghị định này, đảm bảo kết quả xếp loại của hai năm liền kề 

trước năm xác định chia cổ tức bằng cổ phiếu đạt từ loại B trở lên theo công bố 

kết quả xếp loại của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

b) Có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.” 

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 24 như sau: 

“3. Trích không quá 40% vào quỹ đầu tư phát triển, đảm bảo trích không 

quá 50% vào quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ đầu tư phát triển theo quy 

định tại Điều 25 Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

Mức tối đa của quỹ đầu tư phát triển không vượt quá mức vốn điều lệ của 

tổ chức tín dụng. 

4. Phần lợi nhuận còn lại sau khi trừ các khoản quy định tại khoản 1, khoản 2, 

khoản 3 Điều này được phân phối như sau: 

a) Đối với ngân hàng hợp tác xã: 

Ngân hàng hợp tác xã được trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người 

lao động, người quản lý ngân hàng hợp tác xã, kiểm soát viên theo nguyên tắc 

tương tự như tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

Tối thiểu trước 30 ngày tổ chức Đại hội thành viên, người đại diện phần 

vốn nhà nước tại ngân hàng xin ý kiến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo về 

việc phân chia phần lợi nhuận còn lại trước khi biểu quyết tại Đại hội thành viên. 

Trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam lấy ý kiến thống nhất với Bộ Tài chính việc phân chia phần lợi 

nhuận còn lại để chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại ngân hàng biểu 

quyết tại Đại hội thành viên. 

Trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Bộ Tài chính có 

ý kiến chính thức bằng văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 
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Đối với phần lợi nhuận chia cho thành viên là Nhà nước, ngân hàng hợp 

tác xã được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ (phần vốn hỗ trợ của Nhà nước). 

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục đầu tư, hỗ trợ vốn nhà nước tại ngân hàng hợp 

tác xã được thực hiện theo quy định tại Điều 28 Nghị định này đối với tổ chức 

tín dụng do Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ. 

b) Đối với quỹ tín dụng nhân dân: việc phân phối phần lợi nhuận còn lại 

thực hiện theo quy định của Luật Hợp tác xã và Điều lệ của quỹ tín dụng nhân dân.” 

5. Sửa đổi khoản 4 Điều 25 như sau: 

“4. Đối với tổ chức tài chính vi mô do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều 

lệ và tổ chức tài chính vi mô do Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 100% 

vốn điều lệ, phần lợi nhuận còn lại sau khi trừ các khoản quy định tại khoản 1, 

khoản 2, khoản 3 Điều này thực hiện phân phối như sau:  

a) Trích không quá 40% vào quỹ đầu tư phát triển, đảm bảo trích không 

quá 50% vào quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ đầu tư phát triển theo quy 

định tại Điều 25 Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

Mức tối đa của quỹ đầu tư phát triển không vượt quá mức vốn điều lệ của 

tổ chức tài chính vi mô. 

b) Cơ quan đại diện chủ sở hữu của tổ chức tài chính vi mô căn cứ quy 

định về đánh giá xếp loại đối với tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% 

vốn điều lệ để thực hiện việc rà soát kế hoạch tài chính, giao chỉ tiêu đánh giá, 

xếp loại và thực hiện đánh giá xếp loại cho tổ chức tài chính vi mô. Căn cứ kết 

quả đánh giá xếp loại, tổ chức tài chính vi mô thực hiện phân phối phần lợi 

nhuận còn lại theo quy định đối với tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ.” 

6. Sửa đổi Điều 27 như sau: 

“Điều 27. Quản lý và sử dụng các quỹ 

1. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự trữ bổ sung vốn được cấp dùng 

để bổ sung vốn điều lệ, vốn được cấp. 

2. Quỹ dự phòng tài chính dùng để bù đắp phần còn lại của những tổn thất, 

thiệt hại về tài sản xảy ra trong quá trình kinh doanh sau khi đã được bù đắp 

bằng tiền bồi thường của các tổ chức, cá nhân gây ra tổn thất, của tổ chức bảo 

hiểm và sử dụng dự phòng trích lập trong chi phí; sử dụng cho các mục đích 

khác theo quy định của pháp luật. 

3. Quỹ đầu tư phát triển dùng để thực hiện các dự án đầu tư phát triển và 

bổ sung vốn điều lệ. 

4. Quỹ khen thưởng dùng để:  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Hop-tac-xa-2023-17-2023-QH15-499239.aspx
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a) Thưởng cuối năm, thưởng thường kỳ, thưởng đột xuất, thưởng theo quy 

định của pháp luật về thi đua khen thưởng cho cá nhân, tập thể trong tổ chức 

tín dụng (bao gồm cả người quản lý tổ chức tín dụng làm việc theo hợp đồng lao 

động và người quản lý tổ chức tín dụng, kiểm soát viên do Nhà nước bổ nhiệm); 

b) Thưởng cho cá nhân và đơn vị ngoài tổ chức tín dụng có đóng góp nhiều 

cho hoạt động kinh doanh, công tác quản lý của tổ chức tín dụng; 

c) Thẩm quyền quyết định mức thưởng quy định tại điểm a, điểm b khoản 

này thực hiện theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng, pháp luật về quản lý 

và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Điều lệ và quy chế nội bộ của tổ chức 

tín dụng; 

d) Mức tiền thưởng đối với người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại 

diện phần vốn nhà nước, kiểm soát viên thực hiện theo quy định của Chính phủ 

về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực 

tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước và kiểm soát viên trong doanh nghiệp 

nhà nước. 

5. Quỹ phúc lợi dùng để: 

a) Đầu tư xây dựng hoặc sửa chữa, bổ sung vốn xây dựng các công trình 

phúc lợi của tổ chức tín dụng, góp vốn đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi 

chung trong ngành hoặc với các đơn vị khác theo hợp đồng thỏa thuận; 

b) Chi cho các hoạt động thể thao, văn hóa, phúc lợi công cộng của người 

lao động trong tổ chức tín dụng (bao gồm cả người quản lý tổ chức tín dụng, 

kiểm soát viên làm việc theo hợp đồng lao động và người quản lý tổ chức tín 

dụng, kiểm soát viên do Nhà nước bổ nhiệm); 

c) Chi trợ cấp khó khăn thường xuyên, đột xuất cho người lao động trong 

tổ chức tín dụng, kể cả người lao động đã về hưu, mất sức của tổ chức tín dụng; 

d) Chi cho các hoạt động phúc lợi khác. 

Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên), Tổng Giám đốc (hoặc Giám đốc) 

của tổ chức tín dụng phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn của tổ chức tín 

dụng quản lý, sử dụng quỹ này. 

6. Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm 

ban hành quy chế quản lý và sử dụng các quỹ được trích lập từ lợi nhuận sau 

thuế. Riêng đối với tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: 

a) Phải xây dựng, ban hành quy chế quản lý, sử dụng quỹ theo pháp luật 

về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp để áp dụng trong nội bộ tổ 

chức tín dụng; quy chế đảm bảo dân chủ, minh bạch có sự tham gia của Ban 

Chấp hành công đoàn của tổ chức tín dụng và công khai trong tổ chức tín dụng 

trước khi thực hiện;  
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b) Trong năm tài chính, tổ chức tín dụng chủ động thực hiện tạm trích các 

quỹ trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức tín dụng có 

lãi và đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định để có nguồn chi sử 

dụng quỹ theo mục đích đã quy định.” 

7. Sửa đổi khoản 2 Điều 29 như sau: 

“2. Lập kế hoạch tài chính: 

a) Đối với tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: 

a.1) Trước ngày 31 tháng 7 hàng năm, tổ chức tín dụng lập kế hoạch tài 

chính cho năm kế tiếp và gửi Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để 

phục vụ xây dựng dự toán ngân sách nhà nước; 

a.2) Trước ngày 01 tháng 3 của năm kế hoạch, căn cứ kết quả kinh doanh 

của năm trước, tổ chức tín dụng rà soát, hoàn chỉnh kế hoạch tài chính gửi Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính để phục vụ công tác giám sát tài chính 

và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng. Mẫu biểu lập 

kế hoạch nguồn vốn và sử dụng vốn; kế hoạch thu nhập, chi phí, kết quả kinh doanh 

và chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước theo Phụ lục I, Phụ lục II Nghị định này; 

a.3) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện rà soát lại kế hoạch tài chính 

do tổ chức tín dụng lập để có ý kiến chính thức bằng văn bản và giao các chỉ 

tiêu đánh giá, xếp loại đối với tổ chức tín dụng trước ngày 31 tháng 3 của năm 

kế hoạch; đồng thời gửi Bộ Tài chính kết quả giao các chỉ tiêu đánh giá, xếp 

loại đối với tổ chức tín dụng để phối hợp theo dõi, tổng hợp, giám sát theo quy 

định pháp luật. 

b) Đối với tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 100% 

vốn điều lệ: 

b.1) Trước ngày 31 tháng 7 hàng năm, tổ chức tín dụng lập kế hoạch tài 

chính cho năm kế tiếp và gửi Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để 

phục vụ xây dựng dự toán ngân sách nhà nước; 

b.2) Trước ngày 01 tháng 3 của năm kế hoạch, căn cứ kết quả kinh doanh 

của năm trước, tổ chức tín dụng rà soát, hoàn chỉnh kế hoạch tài chính gửi Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính để phục vụ công tác giám sát tài chính 

và đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng. Mẫu biểu lập kế 

hoạch nguồn vốn và sử dụng vốn; kế hoạch thu nhập, chi phí, kết quả kinh doanh 

và chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước theo Phụ lục I, Phụ lục II Nghị định này; 

b.3) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện rà soát lại kế hoạch tài chính 

do tổ chức tín dụng lập và xác định các chỉ tiêu đánh giá cụ thể để giao nhiệm 

vụ cho người đại diện phần vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng trước ngày 31 

tháng 3 của năm kế hoạch; đồng thời gửi Bộ Tài chính kết quả giao các chỉ tiêu 

đánh giá, xếp loại đối với tổ chức tín dụng để phối hợp theo dõi, tổng hợp, giám 

sát theo quy định pháp luật. 
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c) Đối với tổ chức tín dụng khác, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: việc 

lập kế hoạch tài chính thực hiện theo quy định tại Điều lệ, quy chế tài chính và 

quy chế nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.” 

8. Sửa đổi Điều 31 như sau: 

a) Sửa đổi điểm d khoản 1 Điều 31 như sau: 

“d) Tiêu chí 4. Chấp hành pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng, quy định về chế độ báo cáo tài 

chính và báo cáo để thực hiện giám sát tài chính;” 

b) Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 31 như sau: 

“a) Thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, chiến tranh và các nguyên nhân khách quan 

bất khả kháng khác được cơ quan đại diện chủ sở hữu đánh giá, chấp thuận;” 

c) Sửa đổi điểm d khoản 3 Điều 31 như sau: 

“d) Tình hình chấp hành pháp luật: 

Tình hình chấp hành pháp luật bao gồm chấp hành các chế độ, chính sách 

pháp luật trong lĩnh vực về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, 

lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, quy định về chế độ báo cáo tài chính, báo cáo để 

thực hiện giám sát tài chính.” 

9. Sửa đổi khoản 2 Điều 32 như sau: 

“2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát kế hoạch tài chính để giao các 

chỉ tiêu đánh giá, xếp loại cho tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn 

điều lệ phù hợp với đặc thù hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng. Các chỉ 

tiêu này phải giao cho tổ chức tín dụng bằng văn bản trước ngày 31 tháng 3 của 

năm kế hoạch và không được điều chỉnh trong suốt kỳ thực hiện kế hoạch, trừ 

các trường hợp bất khả kháng.” 

10. Sửa đổi khoản 2 Điều 33 như sau: 

“2. Trước khi tổ chức tín dụng tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam rà soát kế hoạch tài chính để xác định các chỉ tiêu 

đánh giá đối với tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 

100% vốn điều lệ để giao nhiệm vụ cho người đại diện phần vốn nhà nước tại 

tổ chức tín dụng bằng văn bản trước ngày 31 tháng 3 của năm kế hoạch. Các 

chỉ tiêu đánh giá không được điều chỉnh trong suốt kỳ thực hiện kế hoạch, trừ 

các trường hợp bất khả kháng.” 

11. Sửa đổi khoản 2 Điều 34 như sau: 

“2. Trước khi ngân hàng hợp tác xã tổ chức họp Đại hội thành viên, Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam rà soát kế hoạch tài chính để xác định các chỉ tiêu 

đánh giá đối với ngân hàng hợp tác xã để giao nhiệm vụ cho người đại diện 

phần vốn hỗ trợ của Nhà nước tại Ngân hàng Hợp tác xã bằng văn bản trước 
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ngày 31 tháng 3 của năm kế hoạch; đồng thời gửi Bộ Tài chính kết quả giao 

các chỉ tiêu đánh giá, xếp loại đối với ngân hàng hợp tác xã để phối hợp theo 

dõi, tổng hợp, giám sát theo quy định pháp luật. Các chỉ tiêu đánh giá không được 

điều chỉnh trong suốt kỳ thực hiện kế hoạch, trừ các trường hợp bất khả kháng.” 

12. Sửa đổi điểm b, điểm c khoản 2 Điều 40 như sau: 

“b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trong việc thực hiện giám sát, kiểm 

tra, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp nhà nước là tổ chức 

tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn 

nhà nước tại doanh nghiệp là tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ trên 50% 

đến dưới 100% vốn điều lệ theo quy định tại Nghị định này và các quy định 

khác của pháp luật có liên quan; gửi báo cáo kết quả giám sát, kiểm tra và kết 

quả xếp loại của doanh nghiệp là tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% 

vốn điều lệ và báo cáo kết quả giám sát, kiểm tra của doanh nghiệp là tổ chức 

tín dụng do Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ cho Bộ Tài 

chính theo quy định của pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính căn cứ quy định tại Nghị định này và 

các quy định của pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

để thực hiện giám sát, kiểm tra và đánh giá hiệu quả hoạt động ngân hàng hợp 

tác xã. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lập báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động 

ngân hàng hợp tác xã, gửi Bộ Tài chính theo quy định của pháp luật về quản lý 

và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.” 

13. Bãi bỏ Phụ lục III quy định về mẫu biểu lập kế hoạch lao động, tiền lương. 

14. Sửa đổi điểm 4 mục I Phụ lục IV như sau: 

“4. Tiêu chí 4. Tình hình chấp hành pháp luật theo quy định tại điểm d 

khoản 1 Điều 31 Nghị định này. 

4.1. Tổ chức tín dụng xếp loại A khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau: 

a) Trong năm đánh giá không bị cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc cơ quan 

tài chính nhắc nhở bằng văn bản hoặc bị nhắc nhở bằng văn bản không quá hai 

lần về việc nộp báo cáo giám sát, báo cáo xếp loại tổ chức tín dụng, báo cáo tài 

chính và các báo cáo khác để thực hiện giám sát tài chính không đúng quy định, 

không đúng hạn đối với từng loại báo cáo; 

b) Trong năm đánh giá không bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm 

hành chính; trường hợp bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 

thì phải đảm bảo không bị xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi lừa 

đảo, gian lận, giả mạo; nặc danh, mạo danh; chuyển nhượng, cho thuê, cho 

mượn giấy phép; phá hoại, hủy hoại tiền Việt Nam; hoạt động kinh doanh trái 

phép; cung cấp thông tin không trung thực; lấy cắp thông tin; đánh cắp dữ liệu 

theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền 

tệ và ngân hàng. 
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4.2. Tổ chức tín dụng xếp loại C khi vi phạm một trong các trường hợp sau: 

a) Không nộp báo cáo giám sát, báo cáo xếp loại tổ chức tín dụng, báo cáo 

tài chính và các báo cáo khác để thực hiện giám sát tài chính theo quy định hoặc 

nộp báo cáo không đúng quy định, không đúng thời hạn bị cơ quan đại diện chủ 

sở hữu, cơ quan tài chính nhắc nhở bằng văn bản trên ba lần trong năm đánh 

giá đối với từng loại báo cáo; 

b) Bị các cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính bằng hình 

thức phạt tiền trong năm đánh giá đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tiền 

tệ và ngân hàng gồm: lừa đảo, gian lận, giả mạo; nặc danh, mạo danh; chuyển 

nhượng, cho thuê, cho mượn giấy phép; phá hoại, hủy hoại tiền Việt Nam; hoạt 

động trái phép; cung cấp thông tin không trung thực; lấy cắp thông tin; đánh cắp 

dữ liệu theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực tiền tệ và ngân hàng; 

c) Bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do không 

tự nguyện chấp hành. 

d) Người quản lý tổ chức tín dụng vi phạm pháp luật trong quá trình thực 

thi nhiệm vụ tại tổ chức tín dụng thuộc một trong những lĩnh vực nêu tại điểm 

d khoản 1 Điều 31 Nghị định này theo công bố, kết luận của cơ quan thanh tra, 

kiểm tra có thẩm quyền hoặc đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Việc 

đánh giá xếp loại tổ chức tín dụng chỉ tính 01 lần đối với cùng 01 vụ việc sai 

phạm của người quản lý tổ chức tín dụng. 

4.3. Tổ chức tín dụng xếp loại B là các tổ chức tín dụng còn lại không 

được xếp loại A hoặc loại C.” 

15. Thay thế cụm từ “pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư 

vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp” bằng cụm từ “pháp luật về quản lý 

và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp” quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 

5; khoản 2 Điều 6; Điều 10; khoản 2 Điều 11; khoản 2 Điều 12; Điều 28; khoản 

1 Điều 39, khoản 5 Điều 41 Nghị định số 135/2025/NĐ-CP. 

Điều 2. Quy định chuyển tiếp 

Đối với việc phân phối lợi nhuận của năm tài chính 2024 chưa thực hiện 

phân phối lợi nhuận trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, việc phân 

phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định tại Nghị định này. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2026. 
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2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Nghị định này. 

 

 
TM. CHÍNH PHỦ 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 

Nguyễn Văn Thắng 
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